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                  DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2023-2024 

 

STT 
 

Tên Nhóm Lớp Sĩ số giao  Phân công giáo viên        Điều chỉnh 

Đ Nhóm trẻ  A1 25 
Cao Thị Diễm Mai 

Nguyễn Thị Thu 

Nguyễn Thị Hoa 

 

2 Nhóm trẻ  A2 25 
Phùng Thị Thanh Thủy   

Đỗ Thị Hương Hoài 

Phạm Thị Đượm 

 

3       MG 3 tuổi B1 25 Nguyễn Thúy Hường  

Đinh Thị Lan Anh  
 

4 MG 3  tuổi B2 25 Trần Thị Biên Thùy 

Vũ Thị Dung 
 

5 MG 3  tuổi B3 25 Nguyễn Thị Thùy              

 Hà Bích Khuyên 
 

6 MG 4 tuổi  C1 28 Trần Thị Mai Hương 

Vũ Thị Nhâm 
 

7 MG 4 tuổi  C2 28 Lã Thị Nga 

Vũ Thị Nhâm (1971) 
 

8 MG 4 tuổi  C3 29 Quách Thị Quỳnh 

Lục Thị Hương 
 

9 MG 5 tuổi  D1 30 Phạm Thị Vân     

Nguyễn Thị Hường                    
 

10 MG 5 tuổi  D2 30 Nguyễn Thị Lan Chi 

Nguyễn Thị Phượng 
 

11 MG 5 tuổi  D3 30 Phạm Thị Thu Hường  

Nguyễn Thị Vượng 
 

Tổng 300   

 

        Mạo Khê, ngày 05 tháng 9 năm 2023                                                                                                     

                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                        

 

 

 

                                                                                                                Nguyễn Thị Bẩy 
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